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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

11 Quyết định 
44/2013/QĐ-UBND 

Ngày 16/10/2013 

Ban hành quy định về đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

26/10/2013 

Tài nguyên và Môi 

trường – Tài chính 
44_2013_QD-UBND_

210287.doc
 

12 Quyết định 
74/2014/QĐ-UBND 

Ngày 02/10/2014 

Ban hành quy định một số nội dung 

thuộc thẩm quyền của UBND thành 

phố được Luật Đất đai 2013 và các 

Nghị định của chính phủ, các Thông 

tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Bộ Tài chính giao trong việc xác định 

giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

12/10/2014 

Tài nguyên và Môi 

trường  

 

74.2014.pdf

 

13 Quyết định 
98/2014/QĐ-UBND 

Ngày 29/12/2014 

Về việc ban hành bộ đơn giá lưu trữ 

tài liệu về đất đai trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội. 

 

08/01/2015 

Tài nguyên và Môi 

trường 
98.2014.pdf

 

14 Quyết định 
16/2015/QĐ-UBND 

Ngày 17/07/2015 

Về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, 

khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-

UBND ngày 06/5/2011 của UBND 

Thành phố quy định về xử lý các 

trường hợp đất không đủ điều kiện về 

mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc 

theo các tuyến đường giao thông và 

nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư 

27/7/2015 

Tài nguyên và Môi 

trường 
16_2015_QD-UBND_

283170.doc
 



xây dựng các đường giao thông mới 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

15 Quyết định 
10/2017/QĐ-UBND 

Ngày 29/03/2017 

Ban hành quy định các nội dung thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

08/04/2017 

Tài nguyên và Môi 

trường – Tài chính 

10.2017.pdf

 

16 Quyết định 
11/2017/QĐ-UBND 

Ngày 31/03/2017 

Về việc ban hành quy định một số nội 

dung Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

09/4/2017 

Tài nguyên và Môi 

trường 

11.2017.pdf

 

17 Quyết định 
12/2017/QĐ-UBND 

Ngày 31/03/2017 

Ban hành Quy định một số nội dung 

về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển 

mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề 

và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu 

dân cư sang đất ở trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

09/4/2017 

Tài nguyên và Môi 

trường 

12.2017.pdf

 

18 Quyết định 
13/2017/QĐ-UBND 

Ngày 31/03/2017 

Về việc ban hành một số quy định về 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất; đăng ký 

biến động về sử dụng đất, sở hữu tài 

sản gắn liền với đất cho các tổ chức 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

09/4/2017 

Tài nguyên và Môi 

trường 

13.2017.pdf

 



19 Quyết định 
20/2017/QĐ-UBND 

Ngày 1/6/2017 

Về việc Ban hành Quy định về hạn 

mức giao đất; hạn mức công nhận 

quyền sử dụng đất; kích thước, diện 

tích đất ở tối thiểu được phép tách 

thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

11/6/2017 

Tài nguyên và Môi 

trường 
20.2017.pdf

 

20 Quyết định 
33/2017/QĐ-UBND 

Ngày 09/10/2017 

Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải công nghiệp 

trên địa bàn thành phố Hà Nộ 

19/10/2017 

Tài nguyên và Môi 

trường  
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